
1 QUÁCH NGỌC HOÀ 23/12/1977 052077014052 28/6/2021
Xí nghiệp KSTK - Chi 

nhánh Tổng công ty 15
Kỹ sư XD DD-CN ĐH kiến trúc Hà Nội Thiết kế kết cấu công trình II

2 TRẦN THỊ NGỌC THÚY 16/11/1990 042190006897 28/6/2021

Công ty cổ phần Tư vấn 

Xây dựng giao thông An 

Bình

Kỹ sư kinh tế xây dựng ĐH GTVT Hà Nội Định giá xây dựng I

3 CAO NGUYỄN TƯỜNG SƠN 25/1/1978 064078012371  27/12/2021

Công ty cổ phần Tư vấn 

Xây dựng giao thông An 

Bình

Thạc sĩ xây dựng đường ô 

tô và đường thành phố, kỹ 

sư cầu đường

ĐH GTVT Hà Nội Khảo sát địa hình I

4 ĐẶNG QUANG DUY 7/9/1982 062082004653 25/8/2021

Công ty cổ phần Tư vấn 

Xây dựng giao thông An 

Bình

Kỹ sư xây dựng cầu đường bộ ĐH GTVT Hà Nội Thiết kế xây dựng công trình đường bộ I

5 VÕ VĂN SỸ 22/6/1992 049092009496
 6/9/2022 BQL dự án ĐTXD huyện 

Chư Sê

Kỹ sư công nghệ kỹ thuật 

xây dựng
ĐH Đông Á Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

6 NGUYỄN TÂN THẮNG 20/11/1991 064091011742
28/6/2021

Công ty cổ phần Tư vấn 

Xây dựng giao thông An 

Bình

Thạc sĩ xây dựng công 

trình giao thông, kỹ sư XD 

công trình giao thông

ĐH GTVT Hà Nội Thiết kế xây dựng công trình cầu - hầm III

Khảo sát địa hình II

Khảo sát địa chất III

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐỦ ĐIỀU KIỆN SÁT HẠCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ - ĐỢT 04 NĂM 2025 (Tổ 2) 

(Kèm theo Thông báo số: 19/TB-HĐ ngày 28 tháng 8 năm 2025)

HạngLĩnh vực thi sát hạchTrình độ chuyên mônĐơn vị công tácNgày cấp Cơ sở đào tạo Số TT Họ và tên Ngày sinh CCCD

Công ty TNHH MTV 

TCD Đại Nam

Thạc sĩ công trình giao 

thông, kỹ sư công trình 

giao thông công chính

ĐH GTVT7 PHẠM ANH TRUNG 29/04/1981 040081005108 25/4/2021
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